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MỞ ðẦU 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

          Các chỉ tiêu cơ bản của ngành ñiện là ñộ tin cậy, chất lượng ñiện năng 

và hiệu quả phục vụ. Tuy nhiên, ñể ñồng thời ñạt ñược những chỉ tiêu nêu 

trên là rất khó khăn. Vì ñiều ñó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như công 

nghệ kỹ thuật, kinh tế, môi trường, chính trị và xã hội. Những ñiều kiện trên 

có sự ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc xây dựng và phát triển nền kinh tế quốc 

dân. Vì vậy, ngành ñiện cần phải có những biện pháp quản lý sự tăng nhanh 

của phụ tải ñồng thời nâng cao chất lượng ñiện năng ñối với hệ thống ñiện 

hiện tại. Trước ñây, ñã có một số biện pháp ñược ñưa ra nhằm giảm sức ép 

ñầu tư cho nguồn, ñường dây truyền tải và các trạm biến áp. Một trong những 

biện pháp ñó là quản lý phụ tải (DSM). 

 ðơn giá ñiện tăng nhanh, các công ty ñiện lực phải bù lỗ nhiều. ðể tăng 

hiệu suất ñòi hỏi các công ty ñiện lực phải kiểm soát phụ tải chặt chẽ bằng 

cách thay ñổi phương thức vận hành  từ nguồn tới tải.  

 Chương trình DSM là một chương trình mới ñược sử dụng gần ñây ở 

Việt Nam nhằm ñiều khiển và giám sát việc tiêu thụ ñiện năng của khách 

hàng. Chương trình này ñược thiết lập nhằm theo dõi sự thay ñổi của phụ tải 

trong những khoảng thời gian khác nhau trong ngày. Chương trình DSM có 

thể giám sát phụ tải trực tiếp hoặc gián tiếp trên cơ sở ño lường các thông số 

của phụ tải. ðể ñồ thị phụ tải của hệ thống ñược bằng phẳng hóa. 

Tuy nhiên ñể ñồ thị phụ tải ñược bằng phẳng hơn giảm công suất ñỉnh 

nhọn có rất nhiều cách như: 

- Tăng công suất ñáp ứng của nguồn bằng cách xây dựng thêm các nhà 

máy ñiện.  

- Giảm công suất ñỉnh nhọn bằng cách áp dụng ñơn giá ñiện thật cao vào 

giờ cao ñiểm, ñơn giá ñiện ưu tiên vào giờ thấp ñiểm. 
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- Áp dụng chương trình quản lý phụ tải DSM 

- Áp dụng chương trình ñiều khiển phụ tải trực tiếp ( bằng sóng hay bàng 

ñường truyền hữu tuyến…) 

2. ðẶT VẤN ðỀ 

 Vấn ñề ñặt ra là trong khi hàng năm Ngành ñiện phải bỏ ra một lượng 

kinh phí rất lớn ñể xây dựng các nguồn ñiện nhằm ñáp ứng nhu cầu phụ tải 

vào giờ cao ñiểm, nhưng trong giờ thấp ñiểm thì các nguồn ñiện này không 

phát huy hiệu quả, gây lãng phí ñầu tư. Hiện nay tỷ lệ Pmin/Pmax ở nước ta 

dao ñộng từ 0,4 ÷ 0,7, ñây là một tỷ lệ rất thấp so với các nước trong khu vực 

cũng như trên thế giới. 

ðể giải quyết vấn ñề ñó và ñể ñảm bảo việc sử dụng hợp lý nguồn cung 

cấp cũng như mạng lưới truyền tải và phân phối ñiện hiện có, cần tìm ñược 

cách làm cho ñường cong phụ tải phù hợp với công suất sản xuất. Hiện nay 

các chương trình quản lý nhu cầu ñiện (DSM) ñã ñược áp dụng rất hiệu quả ở 

các nước trên thế giới, các chương trình quản lý nhu cầu ñiện bao gồm: 

      1. Biểu giá theo thời gian sử dụng: Phương pháp ñiều khiển phụ tải gián 

tiếp. 

      2. ðiều khiển tốc ñộ và hiệu suất ñộng cơ. 

      3. Nâng cao hệ số công suất vận hành của lưới ñiện. 

      4. Nâng cao hiệu suất quạt thông gió và máy ñiều hoà không khí. 

      5. Nâng cao hiệu suất ñèn chiếu sáng. 

      6. ðiều khiển phụ tải trực tiếp 
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Hiện nay EVN ñang áp dụng một số biện pháp nhằm giảm phụ tải vào giờ cao 

ñiểm bao gồm: 

- Sử dụng công tơ ñiện tử biểu giá theo thời gian 

- Sử dụng ñèn huỳnh quang compact 

- Sử dụng ñèn ống huỳnh quang tuýp gầy  

- ðiều khiển phụ tải trực tiếp  

Trong các biện pháp nêu trên, phương pháp ñiều khiển phụ tải trực tiếp 

hiện nay chưa ñược áp dụng rộng rãi. Xét thấy ñây là một phương pháp ñang 

ñược áp dụng rất thành công trên thế giới, Vì vậy việc nghiên cứu phương 

thức ñiều khiển phụ tải trực tiếp là vấn ñề cần thiết và cấp bách. 

3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  

Việc ñiều khiển phụ tải trực tiếp có nhiều cách như bằng sóng, bằng 

ñường truyền cáp quang … ñã ñược thực hiện ở nhiều nước trên thế giới như 

Mỹ, Anh , hay Hàn Quốc… Song việc ñóng cắt phụ tải phụ tải trực tiếp có thể 

nói rằng sử dụng DLC ñể quản lý phụ tải không phải là giải pháp duy nhất. 

Trên thực tế, có rất nhiều giải pháp khác song mỗi giải pháp chỉ ñáp ứng ñược 

một yêu cầu cụ thể ñối với hệ thống ñiện. Tuy nhiên, nếu không có sự ủng hộ 

của các hộ tiêu thụ thì bất kỳ chương trình DLC  nào cũng sẽ ñạt hiệu quả rất 

thấp. 

 Kinh nghiệm cho thấy, ở một số nước phát triển sử dụng hệ thống DLC 

ñã cắt giảm ñược (8÷25)% công suất ñỉnh. 

 Tuy nhiên, hệ thống DLC thường gặp các khó khăn: 

+ Vốn ñầu tư và việc lắp ñặt bị giới hạn, 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                    http://www.lrc-tnu.edu.vn



 4

+ Nhiễu tồn tại trong hệ thống 

+ Khách hàng không ủng hộ 

+ Tăng công suất tiêu thụ của hệ thống khi DLC hoạt ñộng. 

+ Áp dụng ñồng loạt cho toàn bộ hệ thống 

+ ðộ tin cậy và tính bảo mật của hệ thống 

 Vì vậy, ñể ñạt ñược lợi ích to lớn giữa các công ty ñiện lực (cắt giảm 

ñược phụ tải trong giờ cao ñiểm) với khách hàng (sự yên tâm về chất lượng 

ñiện), cần thiết phải sử dụng ñến hệ thống DLC. Trong ñề tài này sẽ trình bày 

cấu trúc và cách thiết lập chương trình của hệ thống DLC dựa trên nguyên lý 

dùng ñiều khiển khả trình (PLC). 

4. KẾT CẤU CỦA ðỀ TÀI 

 Phần tổng quan của ñề tài ñược trình bày ở phần  mở ñầu. Chương 1 

Khái niệm chung về DSM; Chương 2 Tìm hiểu về hệ thống DLC; chương 3 

Ứng dụng DLC trong hệ thống ñiều khiển trực tiếp phụ tải ; Chương 4 Áp 

dụng DLC ñiều khiển trực tiếp phụ tải cho ñối tượng phụ tải thực tế 
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CHƯƠNG I : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ DSM 

ðặt vấn ñề: 

 Trong chương này sẽ trình bày tổng quan về Quản lý nhu cầu (DSM) 

việc áp dụng DSM ở Việt Nam ñánh giá nhìn những hạn chế và ứng dụng 

thực tế quản lý phụ tải. Từ ñó ñưa ra việc cần thiết áp dụng phương pháp mới 

ñiều khiển phụ tải trực tiếp (DLC) bằng công nghệ ñiều khiển khả trình cần 

nghiên cứu và áp dụng vào Việt Nam.  

1.1 . Quản lý nhu cầu (DSM) 

1.1.1. Khái niệm: 

* ðịnh nghĩa DSM: 

DSM là tập hợp cỏc giải phỏp kỹ thuật – công nghệ - kinh tế - xó hội 

nhằm sử dụng ñiện năng một cách hiệu quả. 

Trước ñây, ñể ñảm bảo nhu cầu ngày càng gia tăng của các phụ tải ñiện 

người ta thường chỉ chú ý ñến ñầu tư xây dựng thêm nguồn ñiện mới mà chưa 

ñề cập ñến nhiều vấn ñề sử dụng năng lượng sao cho hiệu quả, kinh tế nhất. 

DSM là một tập hợp các giải pháp kỹ thuật - công nghệ - kinh tế - xã 

hội nhằm sử dụng ñiện năng một cách hiệu quả và tiết kiệm. 

Trước ñây, ñể ñảm bảo nhu cầu ngày càng gia tăng của các phụ tải ñiện 

người ta thường chỉ chú ý ñến ñầu tư xây dựng thêm các nguồn ñiện mới mà 

chưa ñề cập nhiều ñến vấn ñề sử dụng năng lượng sao cho hiệu quả, kinh tế 

nhất.  

Do sự phát triển nhanh chóng của nhu cầu sử dụng ñiện năng, vốn ñầu tư 

giành cho ngành ñiện cũng tăng nhanh và trở thành vấn ñề nan giải (và càng 

là vấn ñề khó khăn cho một ñất nước ñang phát triển như nước ta hiện nay), 

nguồn tài nguyên thiên nhiên dùng trong các nhà máy ñiện như: dầu, khí, than 

ngày càng tăng cao và kèm theo vấn ñề ô nhiễm môi trường ngày càng trầm 
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trọng dẫn tới DSM ñược coi như là 1 nguồn năng lượng rẻ và sạch nhất. Hiệu 

quả kinh tế do thực hiện DSM mang lại ngày càng lớn. Cụ thể: 

+ Giảm vốn ñầu tư do xây dựng thêm các nhà máy ñiện. 

+ Tiết kiệm tài nguyên cho quốc gia. 

+ Giảm bớt ô nhiễm môi trường. 

+ DSM mang lại chất lượng ñiện năng tốt hơn, giá rẻ hơn cho khách 

hàng. 

DSM ñược xây dựng dựa trên hai chiến lược chủ yếu sau: 

• Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng cho các hộ tiêu thụ. 

• ðiều khiển nhu cầu dùng ñiện cho phù hợp với khả năng cung cấp một 

cách kinh tế nhất. 

* Chiến lược I: Sử dụng các thiết bị ñiện có hiệu suất cao hơn: 

- Dùng các thiết bị ñiện dân dụng với hiệu suất cao thay thế cho các thiết 

bị ñã lạc hậu, lỗi thời, hiệu năng thấp (thiết bị chiếu sáng, tivi, quạt, máy 

thu thanh, video, tủ lạnh, máy ñiều hoà, bình ñun nước, tủ ñá, máy giặt, 

bàn là, bếp ñiện...)  

- Thay thế các thiết bị ñiện trong công nghiệp bằng các thiết bị có hiệu quả 

sử dụng năng lượng cao. 

- Thay thế các dây chuyền sản xuất cũ với công nghệ lạc hậu, tiêu 

hao nhiều năng lượng bằng các dây chuyền sản xuất theo công nghệ mới 

hiện ñại tiêu hao ít năng lượng. 

- Giảm xuống mức thấp nhất vấn ñề lãng phí năng lượng một cách vô ích 

Các biện pháp ñể tiết kiệm ñiện năng thuộc chiến lược này chia làm 4 

khu vực chủ yếu: 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                    http://www.lrc-tnu.edu.vn



 7

+ Khu vực nhà ở: lựa chọn các thiết bị ñiện gia dụng có hiệu năng cao, 

hạn chế thời gian làm việc vô ích của các thiết bị ñiện. Có thể dùng bổ trợ các 

thiết bị như: Tự ñộng cắt ñiện khi không dùng thiết bị ñiện, tự ñộng ñiều 

chỉnh ñộ sáng của ñèn, hạn chế sự thất thoát năng lượng nói chung... 

+ Khu vực công cộng bao gồm các trung tâm thương mại, dịch vụ, văn 

phòng, công sở, trường học, vui chơi giải trí, bệnh viện... Cần quan tâm ñến 

khâu thiết kế công trình, tìm các phương thức vận hành một cách tối ưu, hợp 

lý ñể hạn chế tiêu tốn năng lượng trong hệ thống thiết bị có sử dụng ñiện năng 

làm nguồn năng lượng ñầu vào. 

+ Khu vực công nghiệp: thiết kế và vận hành kinh tế các trạm biến áp, 

bù công suất phản kháng, thiết kế và xây dựng các nhà xưởng hợp lý, vận 

hành hợp lý các quá trình sản xuất, các ñộng cơ ñiện cũng như các hệ thống 

chiếu sáng, hệ thống nén khí, hệ thống nước lạnh. 

+ Khu vực sản xuất, truyền tải, phân phối ñiện năng: ñổi mới công nghệ 

tại các nhà máy nhiệt ñiện, thay thế các thiết bị lạc hậu, cũ nát bằng các thiết 

bị với công nghệ mới, hiện ñại tiêu tốn ít năng lượng và hiệu suất cao trong 

lưới truyền tải, phân phối ñiện năng, áp dụng các công nghệ mới như: bù công 

suất phản kháng (bù kinh tế), lắp ñặt các thiết bị làm lưới ñiện vận hành linh 

hoạt. 

* Chiến lược 2 ðiều khiển nhu cầu dùng ñiện phù hợp với khả năng cung cấp  

một cách kinh tế nhất. 

Có rất nhiều các giải pháp khác nhau và cách ứng dụng, nó phụ thuộc vào 

ñiều kiện kinh tế, xã hội , tình hình, tập tục, khí hậu, thời tiết mỗi quốc gia, 

mỗi vùng, miền cụ thể. Các giải pháp cơ bản của chiến lược này bao gồm: 

 - ðiều khiển trực tiếp dòng ñiện:  

Mục ñích là san bằng ñồ thị phụ tải ñến mức có thể ñược của hệ thống 

ñiện ñể giảm tổn thất, thuận tiện cho việc lập phương thức vận hành kinh tế 
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HTð, giảm vốn ñầu tư phát triển nguồn và lưới ñiện, cung cấp ñiện cho khách 

hàng linh hoạt, tin cậy, chất lượng. 

+ Cắt giảm ñỉnh: Cắt tải vào giờ cao ñiểm ñể giảm phụ tải ñỉnh cho hệ 

thống ñiện dẫn ñến giảm sự tăng công suất phát và tổn thất ñiện năng. Khi áp 

dụng phương pháp này, thường có hợp ñồng thông báo trước cho khách hàng 

ñể tránh thiệt hại do ngừng cung cấp ñiện. 

+ Lấp thấp ñiểm: Các phụ tải sẽ ñược vận hành vào thời gian thấp 

ñiểm. Thường áp dụng biện pháp này khi công suất thừa ñược sản xuất bằng 

nhiên liệu rẻ tiền. Có thể lấp thấp ñiểm bằng các kho nhiệt (nóng, lạnh), xây 

dựng các nhà máy thuỷ ñiện tích năng, nạp ñiện cho ắcquy, ô tô ñiện... 

+ Dịch chuyển phụ tải: chuyển phụ tải từ thời gian cao ñiểm sang thời 

gian thấp ñiểm. Các phụ tải thích hợp trong trường hợp này là các kho nhiệt, 

các thiết bị tích năng lượng và thiết lập hệ thống giá ñiện hợp lý. 

+ Biện pháp bảo tồn: nâng cao hiệu suất của các thiết bị dùng ñiện dẫn 

ñến giảm ñiện năng tiêu thụ tổng. 

+ Tăng trưởng phụ tải: tăng thêm các khách hàng mới (ñiện khí hoá 

nông thôn) dẫn ñến tăng cả công suất ñỉnh và tổng ñiện năng tiêu thụ 

+   ðồ thị phụ tải linh hoạt: xem ñộ tin cậy cung cấp ñiện như một biến 

số của bài toán lập kế hoạch tiêu dùng, cắt ñiện khi cần thiết. Do vậy công 

suất ñỉnh và ñiện năng tiêu thụ tổng có thể giảm xuống. 

- Lưu trữ năng lượng: 

cho phép dịch chuyển nhu cầu sử dụng ñiện từ giờ cao ñiểm sang giờ 

thấp ñiểm dẫn ñến san bằng ñồ thị phụ tải của hệ thống ñiện nhờ: 

� Áp dụng chính sách giá ñiện. 

� Xây dựng các kho lưu trữ nóng, kho lưu trữ lạnh vào giờ thấp ñiểm . 

- ðiện khí hoá:  
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ðiện khí hoá nông thôn, giao thông, hoặc thay thế các dạng năng lượng 

khác bằng ñiện năng làm gia tăng dòng ñiện ñỉnh và ñiện năng tổng của hệ 

thống. ðây là việc làm cần thiết vì nó sẽ thúc ñẩy sự phát triển của kinh tế-xã 

hội và làm giảm sự huỷ hoại môi trường. 

- Chính sách giá ñiện:  

Áp dụng giá ñiện hợp lý sẽ là ñộng lực làm thay ñổi ñặc ñiểm tiêu dùng 

ñiện, san bằng ñồ thị phụ tải của hệ thống ñiện dựa trên cơ sở nhu cầu sử dụng 

ñiện của các phụ tải không ñồng ñều theo thời gian. Theo tập quán sinh hoạt, 

làm việc và sản xuất sẽ làm xuất hiện các cao ñiểm và thấp ñiểm trong ðTPT. 

Biểu giá bán ñiện sẽ ñược thay ñổi một cách linh hoạt phụ thuộc vào mùa, 

thời ñiểm cấp ñiện, khả năng ñáp ứng tương ứng của hệ thống ñiện... ở những 

nước phát triển, giá bán ñiện ñược sử dụng như một công cụ hiệu quả ñể ñiều 

hoà nhu cầu dùng ñiện như: 

� Áp dụng giá tính theo thời ñiểm sử dụng: khuyến khích khách hàng 

sử dụng ñiện năng hiệu quả, thúc ñẩy kinh tế phát triển. 

� Áp dụng giá tính theo công suất tiêu thụ. 

� Áp dụng giá cho phép cắt khi cần thiết. 

� Áp dụng giá giành cho các mục tiêu ñặc biệt. 

- Các biện pháp mang tính thể chế: 

� Luật tiết kiệm năng lượng. 

� Tiêu chuẩn ñánh giá 

� Kiểm toán năng lượng. 

� Các văn bản của cơ quan chủ quản, chính phủ về tiêu chuẩn, quy 

phạm cho các công trình xây lắp, hiệu suất năng lượng, hiệu năng 

của thiết bị, chỉ ñịnh các nhà máy, ñơn vị sản xuất, trung tâm, công 

trình, kiến trúc cần thực hiện thí ñiểm về DSM... 

Ngoài ra ñể thực hiện DSM có hiệu quả cần có những hoạt ñộng ñồng bộ:  
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